
Mẫu số 6
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ QUANG KHẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày         tháng 11 năm 2023

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức xã

TT Họ và tên
Ngày/tháng/

năm sinh
Chức vụ Mức xếp loại

1 Nguyễn Đức Thuận 22/02/1981 Phó BT ĐU, CT UBND xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

2 Phạm Quang Hưng 09/3/1982 Phó bí thư TT Đảng ủy xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

3 Trần Thanh Hải 09/9/1969 Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

4 Vũ Thị Thảo 16/11/1987 Phó chủ tịch HĐND xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

5 Nguyễn Hồng Thiêm 21/02/1971 Phó chủ tịch UBND xã
Hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ

6 Vũ Văn Tuyển 10/10/1965 Chủ tịch Hội CCB xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

7 Trần Thị Làn 06/5/1975 Chủ tịch Hội  LHPN xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

8 Đào Văn Nghĩa 02/9/1963 Chủ tịch UBMTTQ xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

9 Vũ Thị Thu Dung 27/10/1984 Bí thư đoàn TN xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

10 Vũ Văn Huế 07/12/1963 Chủ tịch Hội nông dân xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

11 Nguyễn Tiến San 14/3/1963 CC Tư pháp - Hộ tịch xã
Hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ

12 Đỗ Thị Dung 14/5/1982 CC Tư pháp - Hộ tịch xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

13 Mai Thị Thư 15/7/1984
CC Địa chính - NN - Xây
dựng và Môi trường xã

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

14 Nguyễn Thị Lan 08/5/1990
CC Địa chính - NN - Xây
dựng và Môi trường xã

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ



15 Phùng Trọng Quang 02/12/1974 CC Văn hóa - Xã hội xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

TT Họ và tên
Ngày/tháng/

năm sinh
Chức vụ Mức xếp loại

16 Nguyễn Thị Tiến 05/10/1990 CC Văn hóa - Xã hội xã
Hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ

17
Nguyễn Thị Minh
Phương

17/11/1992 CC Tài chính - Kế toán xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

18 Vũ Thị Thuân 12/5/1981 CC Văn phòng - Thống kê xã
Hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ

19 Vũ Thị Hương 25/12/1985 CC Văn phòng - Thống kê xã
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

20 Vũ Mạnh Đạt 19/12/1995 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã
Không hoàn thành

nhiệm vụ

NGƯỜI TỔNG HỢP CHỦ TỊCH

Vũ Thị Hương Nguyễn Đức Thuận
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